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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2019/DS-PT 

Ngày 20-5-2019 

 V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:      u     o n 

Các Thẩm phán: Ông      n     ng  

 Ông     g    rung 

- Thư ký phiên tòa: Bà  u n       u  r ng -     ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà   u      u  t 

 ảo - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

 g   20 t áng 5 n m 2019 tại Hội tr ờng xét xử tầng 2 - Trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử p    t  m công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 

16/2019/TLPT-DS, ng   13 t áng 02 n m 2019 về việc:  "Tranh chấp quyền sử 

dụn   ất   

Do bản án dân sự s  t  m số: 107/2018/DS-ST, ngày 30 t áng 11 n m 2018 

 ủ  Tòa án nhân dân  u ện   b  kháng cáo. 

Theo Quy t đ n  đ   vụ án ra xét xử phúc th m số: 29/2019/  -PT, ngày 

26 t áng 4 n m 2019, giữ   á  đ  ng sự: 

1.  gu ên đ n: Ông Nguyễn  ức T, sin  n m 1956;  

  a chỉ: Tổ nhân dân A, th  trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.    m t. 

2. B  đ n: Ông Trần  ức N, sin  n m 1949; 

  a chỉ: Tổ nhân dân A, th  trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.    m t. 

 g ời đại diện t  o ủ  qu ền  ủ  ông Trần  ức N: Ông   o  rung K, sinh 

n m 1993, đ a chỉ tạm tr :  ố 156,  rần  , p  ờng M, qu n C, thành phố     ội. 

  ợc ủy quyền t  o v n bản ủy quyền, công chứng ngày 17/5/2019.    m t. 

3.  g ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan: 

- Bà  ũ  h  H, sin  n m 1958;   ng m t. 

 g ời đại diện t  o ủ  qu ền  ủ  b   ũ     H: Ông  gu ễn  ứ    (là 

ch ng bà H).   ợc ủy quyền t  o v n bản ủy quyền ngày 20/02/2019. 

- Bà  ũ     Bích L, sin  n m 1954;    m t. 

  ng trú tại: Tổ nhân dân A, th  trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.  
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 g ời đại diện t  o ủ  qu ền  ủ  bà  ũ     Bích L: Ông   o  rung K, sinh 

n m 1993.   ợc ủy quyền t  o v n bản ủy quyền, công chứng ng   17/5/2019.    m t. 

- Anh Trần Ti n T, sin  n m 1988; 

  i  K K  : Tổ nhân dân A, th  trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.   a 

chỉ tạm tr :  g  217, p  ờng M, qu n C, thành phố     ội.    m t. 

4.  g ời k áng  áo b  đ n ông  rần  ứ   . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn ông      n Đ   T và n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan bà Vũ Thị H 

tr nh    : Ngày 25/10/1993 ông và bà H (l  vợ) n  n   u ển n  ợng n   ở v   o  

mầu    tổng diện tí   170m
2
 tại thôn A, xã K (nay là t   trấn  ),  u ện  ,  ủ  vợ 

   ng ông  rần  ứ    và bà  ũ      í    . Giá tr  n   đất   u ển n  ợng l  

10.300.000 đ ng (     tr  u    tr m n   n   n ) n  ng k i l p "G ấy n  ợn  

n à ở và  o  màu" ngày 25/10/1993   ỉ g i giá 4.000.000đ (Bốn tr  u   n ) mụ  

đí   để giảm t u , hai bên đã gi o n  n đủ tiền v  gi o đất   o n  u v o n m 

1993.  g   17/7/1994   i bên t ống n ất vi t lại "G ấy n  ợn  n à ở và  o  

màu" g i   ín  xá  số tiền   u ển n  ợng l  10.300.000đ (     tr  u    tr m 

n   n   n ), mụ  đí   t ể  iện gi  đìn  ông đã trả đủ tiền   o gi  đìn  bà L, ông 

N. Bà L l  ng ời vi t v  giữ giấ  n   s u đ  bà L đã tự ý vi t t êm p ần g i     

phía d ới   ữ ký  ủ  ng ời mu  v  ng ời bán nội dung “P í  tr ớ  6m p í  s u 

4m”, dòng   ữ  “để 2m đ ờng đi lấ  p ân” bằng m u mự  k á  k i k ông đ ợ  

ông, bà H đ ng ý. H i bên k ông đ ợ  t ỏ  t u n về nội dung n  ,   i bên mu  bán 

  ỉ t ỏ  t u n  á  nội dung p í  trên, tr ớ  p ần   ữ ký  ủ    i bên mu  v  bán. 

Nội dung p ần "G i    " l  do bà L tự ý vi t s u, n u n ìn m t t  ờng  ũng t ấ  r  

m u mự  vi t trong p ần g i     k á  với m u mự  trong nội dung t ỏ  t u n  ủ  

  i bên, đ   biệt l  nội dung " ể 2m đ ờng đi lấ  p ân". "G ấy n  ợn  n à ở và 

hoa màu" vi t n m 1993 v  n m 1994 cùng một nội dung l    u ển n  ợng 170m
2
 đất. 

 ừ khi gi  đìn  ông b  n  n   u ển n  ợng đất (n m 1993) đ n n   việ  sử 

dụng đất vẫn giữ ngu ên  iện trạng, k oảng n m 2004 ông b  l m t ủ tụ  kê k  i 

đ ng ký qu ền sử dụng đất,  á     qu n   ứ  n ng    t  m qu ền đ n đo đạ  để 

l m t ủ tụ  t  o đ ng qu  đ n   ủ  p áp lu t,     á   ộ giáp r n  ký xá  đ n  diện 

tí   đất k ông    tr n    ấp, trong đ  p í  gi  đìn  ông N do bà L (vợ ông N) ký, 

s u đ  ông b  đ ợ   ấp Giấ    ứng n  n qu ền sử dụng đất (G    D ).   n 

n m 2015 Ủ  b n n ân dân  u ện   t u   i G    D   ũ v   ấp đổi G    D  

mới, lý do  ấp    t  m qu ền đo đạ  đ     ín    ín  qu  (H  n n y       n  ôn  

 ã nộp c o Tò  án  ản p ô tô côn  c ứn  GCNQSDĐ mớ    ợc cấp, còn   ấy cũ 

t   N à n ớc  ã t u     nên k ôn  còn  ể nộp). R n  giới mố  giới v  tứ  ạn  

k ông t    đổi, n  ng tổng diện tí   đất    sự t    đổi, theo    qu n   u ên môn  
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lý do diện tí   đất t    đổi l  do s i số, diện tí   đất đ ợ   ấp t  o  iện trạng l  

175,8m
2
. 

 ề quá trìn  sử dụng đất t ì ông b  sử dụng liên tụ  từ n m 1993 đ n n   

k ông    tr n    ấp, n m 2018 ông b  xâ  t ờng r o p í  s u ng n cách hai nhà 

n  ng ông b    - L k ông   o xâ , nên   i bên xả  r  tr n    ấp. Diện tí   đất 

tr n    ấp t  o k t quả t  m đ n  tại   ỗ 8,54 m
2
 

 ì v  , ông b  đề ng    ò  án giải qu  t t  o qu  đ n   ủ  p áp lu t để gi  

đìn  ông b  đ ợ  qu ền sử dụng diện tí   đất 8,54 m
2
, l  một p ần  ủ  t ử  đất 

107, tờ bản đ  số 107 tổ dân p ố A, t   trấn  ,  u ện  , tỉn   u ên  u ng gi  đìn  

ông b  đã đ ợ   ấp G    D . Trên diện tí   đất tr n    ấp, n m 1995 gi  đìn  

ông b  xâ  bể p ốt, n m 2015 xâ  một đoạn t ờng b o p í  giáp đ ờng bê tông. 

- Bị đơn ôn  Trần Đ     v  n ười  ó q  ền lợi n hĩa vụ liên q an    Vũ 

Thị Bí h L và anh Trần Tiến T trình bày:   

Ngày 25/10/1993 gi  đìn  ông T có sang nhà ông bà (N-L) n ờ bà L vi t 

"G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" để ông T đi l m t ủ tụ  mu  bán đất tại xã K, 

l   đ  vợ    ng ông b   ũng n ất trí v  bà L l  ng ời vi t "G ấy n  ợn  n à ở và 

hoa màu" s u đ  ông T và ông N cùng ký vào "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" 

ngày 25/10/1993. C ỉ vi t 01 (một) bản và giao cho ông T quản lý để ông T đi l m 

t ủ tụ ; 

  n ng   17/7/1994   i bên mới ti n   n  gi o đất trên t ự  đ   v  gi o tiền 

  o n  u, vợ    ng ông b  đã n  n đủ số tiền 10.300.000đ (     tr  u    tr m 

n   n   n ) và bà L l  ng ời vi t "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" l p ng   

17/7/1994, s u đ  ông T và ông N   ng ký v o Giấ  n  ợng n   v   o  m u nêu 

trên. "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" ng   17/7/1994 đ ợ  l p t  n    i bản, 

mỗi bên giữ một bản, l   đ  có ông Q - N (Q-S)   ứng ki n ký v o giấ  mu  bán 

( iện ông   tr  tại tổ dân p ố  , t   trấn  ).  ội dung t ể  iện vợ    ng ông b  

  u ển n  ợng diện tí   đất 170m
2
 tại A, K   o vợ    ng ông N với giá 

10.300.000đ (     tr  u    tr m n   n   n ); kí   t  ớ  t ử  đất p í  tr ớ  06m, 

phía sau 04m. 

Sau khi ông T và ông N ký xong "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" ngày 

17/7/1994 thì bà (L) soát lại v  t ấ   òn    nội dung để  on đ ờng 2m p í  s u l m 

lối đi lấ  p ân      t ể  iện trong "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu", do v   b  đã 

m ợn b t  ủ  ông Q g i t êm nội dung "Để 2m    n     lấy p ân" v o bên d ới 

p ần "G i    ", b  g i v o  ả   i bản v  gi o   o vợ    ng ông T giữ một bản.  oại 

b t  ủ  ông Q l  b t bi n  ng    m u mự  k á , do v   n u n ìn bằng m t t  ờng 

 ũng t ấ  r     sự k á  n  u về m u mự  giữ  dòng   ữ "Để 2m    n     lấy p ân" 

với  á    ữ vi t v    ữ ký trong "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" ngày 17/7/1994.   

Trong "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" ng   17/7/1994    g i diện tí   l  

200m
2
, s u đ  đo đạ  lại xá  đ n  diện tí   l  170m

2
 nên bà L đã sử  lại v  g i     

t í   bên  ạn  l  "s u k   UB  o lạ ".  iện n   trong GC   D  gi  đình ông T, 
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bà H l  t ừ  r  so với diện tí   170m
 2

 mà
 
ông b  đã   u ển n  ợng. "G ấy 

n  ợn  n à ở và  o  màu"  ng   17/7/1994 vi t 02 (  i) bản   ng nội dung, gi o 

mỗi bên giữ 01 (một) bản.  ề nội dung g i     tại "G ấy n  ợn  n à ở và  o  

màu"  ngày 17/7/1994 "p í  tr ớc 6m; p í  s u 4m; Để 2m    n     lấy p ân" tại 

t ời điểm t oản t u n mu  bán   u ển n  ợng n m 1993, 1994 t ì   i bên    t ỏ  

t u n về nội dung n   v  t ống n ất diện tí   đất   u ển n  ợng l  170m
2
, phía 

tr ớ  rộng 6m; p í  s u rộng 4m v  để 02 (  i) mét đ ờng đi lấ  p ân; l   đ  do 

ông b  quên nên k ông đo   iều d i  ủ  t ử  đất, do ông b  s  xuất nên không yêu 

 ầu ông T ký lại v o p ần t ỏ  t u n n  .  ề v  trí đất "Để 2m    n     lấy p ân" 

ông b  xá  đ n  l  nằm ở p í   uối đất n   ông T- H, liền kề với b p lợp ng i n   

ông T, l  lối đi riêng  ủ  gi  đìn  ông b , khi vợ    ng ông b  đã   i  đất   o   i 

 on   ung  ủ  ông b , trong đ    o  n   rần  i n    ả 02 (  i) mét đ ờng đi  iện 

   tr n    ấp.  ại t ời điểm   u ển n  ợng mu  bán n m 1993, 1994 t ì trên p ần 

đất ông b    u ển n  ợng  ho ông bà T- H         n    ử   o    ông trìn  xâ  

dựng, to n bộ l  đất trống.  

 ề   n  ứ   ứng min  diện tí   đất đ ng tr n    ấp 8,54m
2
 l   ủ  gi  đìn  

ông b  t ì vợ    ng ông b    n  ứ v o "G ấy n  ợn  n à ở và  o  màu" ngày 

17/7/1994, đã t ể  iện r  " ể 2m đ ờng đi lấ  p ân", ngo i r  vợ    ng ông b  

k ông    t i liệu n o k á .  

Quá trình giải quy t,  o  án đã  o  giải v  để  á  đ  ng sự tự thoả thu n 

việc giải quy t vụ án n  ng k ông t  n . 

Vụ án trên đã đ ợc Tòa án nhân dân  u ện   xác minh, thu th p tài liệu, 

chứng cứ; hòa giải k ông t  n  v  đã đ   vụ án ra xét xử. Tại bản án dân sự s  

th m số:108/2018/DS-ST, ngày 30/11/2018 Tòa án nhân dân  u ện  , Quy t đ nh: 

  n  ứ  á   iều 26,  á  điều 35, 144, 147, 227, 228, 235, 266, 271, 273  ộ 

lu t tố tụng dân sự;  iều 203  u t đất đ i n m 2013;  iều 166  ộ lu t Dân sự n m 

2015;  g   qu  t số 326/2016/U     14, ng   30/12/2016  ủ  Ủ  b n t  ờng 

vụ  uố   ội qu  đ n  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í 

v  lệ p í  ò  án: 

Tuyên xử: 

1.   ấp n  n  êu  ầu k ởi kiện  ủ  ông  gu ễn  ứ    về việ  “Tr n  

c ấp quyền sử dụn   ất . 

 uộ  ông  rần  ứ   , bà  ũ      í     p ải trả lại diện tí   đất 8,54m
2
, là 

một p ần  ủ  t ử  đất 107 tờ bản đ  số 107  ổ n ân dân A, t   trấn  ,  u ện  , 

tỉn   u ên  u ng, đ ợ  giới  ạn bởi  á  điểm 2, 3, 4, 5, 2 t  o s  đ  t  m đ n  

ngày 15/10/2018. 

 Ông  gu ễn  ứ   , bà  ũ       đ ợ  qu ền sử dụng diện tí   đất 8,54m
2
, 

l  một p ần  ủ  t ử  đất 107 tờ bản đ  số 107  ổ n ân dân A, t   trấn  ,  u ện  , 

tỉn   u ên  u ng, đ ợ  giới  ạn bởi  á  điểm 2, 3, 4, 5, 2 t  o s  đ  t  m đ n  

ngày 15/10/2018 (   s  đ  kèm t  o). 
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 go i r  bản án  òn tu ên về   i p í tố tụng và qu ền k áng  áo  ủ   á  

đ  ng sự. 

 g   06/12/2018  ò  án n  n đ n k áng  áo  ủ  b  đ n ông Trần  ức N đ n 

đề ng   05/12/2018 v  ng   20/12/2018  ò  án n  n đ n k áng  áo bổ sung, đ n 

k áng  áo    nội dung: K áng  áo bản án s  t  m, Tòa án xử buộ  gi  đìn  ông 

phải trả lại diện tí   đất tranh chấp 8,54m
2
   o gi  đìn  ông T, diện tí   đất trên gia 

đìn  ông k ông bán   o gi  đìn  ông T n  ng gi  đìn  ông T đã v o sổ đỏ để chi m 

đoạt củ  n   ông n  ng gi  đìn  ông k ông bi t. Gi  đìn  ông T đã t    đổi sổ đỏ 

03 lần,  òn gi  đìn  ông      l m sổ đỏ.   n ngày 04/01/2017 gi  đìn  ông mới làm 

sổ đỏ (gi  đìn  ông l m sổ đỏ muộn nhất trong số 04 hộ gi  đìn  liền kề nhau). Ông 

T mu  đất củ  gi  đìn  ông diện tích 170 m
2
, ngày 15/10/2018 Tòa án cấp s  t  m 

đo t ự  đ   gi  đìn  ông Tsử dụng 180 m
2
 (p í  tr ớc rộng 06m, phía sau rộng 04m, 

chiều dài 36m). Diện tí   đất chênh lệch thừa 10 m
2
 l  đ ờng đi (  iều ngang 2m 

chiều d i 4m), gi  đìn  ông sử dụng làm lối đi lấ  p ân nên k ông bán   o gi  đìn  

ông T, chiều d i đất bán cho nhà ông T là 34m, lối đi n   gi  đìn  ông đã sử dụng 

25 n m, ông T cố tình xây hố tự hoại vào phần diện tích lối đi mụ  đí   để chi m đoạt. 

 ề ngh  Tòa án cấp phúc th m giải quy t những nội dung sau: Khi mua bán 

đất hai bên có làm giấy tờ, mỗi bên giữ 01 bản n   ngu ên đ n l t l ng chối cãi chỉ 

có 01 giấ  do gi  đìn  ông N giữ, chữ ng ời làm chứng trong giấ  mu  bán đất là 

của nguyên đ n vi t. Ông Nguyễn  ức T mua 170 m
2
 đất (ông đã  ông n  n tr ớc 

Tòa là mua 170 m
2
 đất), ông T đã n  n đủ và còn thừa diện tích, cố tình làm hố tự 

hoại vào diện tí   đất củ  gi  đìn  n   ông, vẫn đi kiện gi  đìn  ông. Diện tí   đất 

thự  đ a của gi  đìn  n   ông T thừa 10m
2
 n   v   k i bán đất ông để lại 2m đ ờng 

đi lấ  p ân l  đ ng n  ng  ò  án  ấp s  t  m không chấp nh n nội dung n  .   n 

bản mu  bán đất    ng ời làm chứng, chữ ng ời làm chứng trong v n bản mua bán 

là chữ vi t của ông T, n   v y giữa lời nói và việc làm của ông T không khớp nhau, 

ng ời làm chứng thì thoái thác trách nhiệm, nói có lợi cho ông T. Việc cấp sổ đỏ 

cho nhà ông T đ ng     s i (bởi Tòa án chỉ dựa vào sổ đỏ để giải quy t) đề ngh  

Tòa án xét xử lại vụ án đảm bảo quyền lợi   o gi  đìn  ông. 

 g   20/12/2018 ng ời có quyền lợi ng ĩ  vụ liên quan bà  ũ     Bích L 

ký đ n k áng  áo bổ sung cùng ông Trần  ức N nội dung kháng cáo (n   nội dung 

kháng cáo của ông Trần  ức N) đã nêu trên, k áng cáo của bà L đã quá thời hạn 

qu  đ nh tại  iều 273 của Bộ lu t tố tụng dân sự. 

 ại p iên tò  p    t  m b  đ n ng ời k áng  áo ông Trần  ức N, ông   o 

Trung K là ng ời đại diện theo ủy quyền của ông N giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

và trình bày:  gu n gố  đất  ủ  gi  đìn  ông   do gi  đìn  ông N   u ển n  ợng, 

diện tí   đất   u ển n  ợng 170m
2
, diện tí    ủ  ông T đ ợ   ấp G    D  là 

175,8m
2
, diện tí   đất t ng l  đất  ủ  gi  đìn  ông N.   u k i   u ển n  ợng đất 

cho ông T gi  đìn  ông N vẫn sử dụng diện tí   đất tr n    ấp l m lối đi (    á   ộ 

giáp r n  ông K, b    xá  n  n), n u diện tí   đất tr n    ấp l   ủ  gi  đìn  ông T 
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t ì gi  đìn  ông T p ải xâ  t ờng r o. Ông T đ ợ   ấp G    D  t ủ tụ  k ông 

đảm bảo tại (   164 - 165)   ữ ký trong  iên bản k ông p ải  ủ  anh T ( ộ giáp 

ranh), k i đo đạ  k ông    m t anh T, sau k i đo v  bản đ  đ     ín     qu n đo 

đạ  p ải   n  ứ ý ki n  ủ   ộ giáp r n , k i l p    s  đo v  anh T k ông đ ợ  lấ  ý 

ki n, k ông đ ợ  ký, giả mạo   ữ ký  ủ  anh T,  ố tìn  l m s i lệ      s . 

G    D   ủ  ông T n m 2005, ông T xin  ấp 125,8m
2
, k ông    s  đ  mố  giới, 

r n  giới.   m 2015 ông T, b    đ ợ   ấp lại G    D  diện tí   t ng 175,8m
2
 

diện tí   đất    sự sai lệ  ,    qu n  ấp G    D  p ải đín    ín , n  ng k i  ấp 

lại Ủ  b n k ông đín    ín , qu  trìn   ấp G    D    o ông T trái qu  đ n   ủ  

p áp lu t.  ò  án  ấp s  t  m   n  ứ v o G    D   ấp   o ông T để tu ên xử 

  ấp n  n  êu  ầu k ởi kiện  ủ  ông T l  k ông đ ng.  ề ng    ội đ ng xét xử  ủ  

bản án s  t  m. 

 gu ên đ n ông Nguyễn  ức T đ ng thời l  ng ời đại diện theo ủy quyền 

của bà  ũ     H trình bày: K i gi  đìn  ông n  n   u ển n  ợng đất  ủ  gi  đìn  

ông N, k ông đo đạ   ụ t ể   ỉ áng   ừng diện tích, từ k i n  n   u ển n  ợng   o 

đ n n   gi  đìn  ông vẫn sử dụng ngu ên trạng r n  giới n   k i gi o đất. K i  ấp 

G    D  n   n ớ  đo đạ  bằng má  diện tí   175,8m
2
, tr ớ  đ  đo đạ  bằng 

t  ớ  dâ  nên    sự s i số. Gi  đìn  n   ông xâ  dựng  ố g , bể p ốt từ n m 1995 

t ời gi n xâ  dựng   ng t áng trời   i bên k ông    tr n    ấp.      trìn  b   

k ông bi t gi  đìn  ông xâ  dựng bể p ốt vì s o b  lại trìn  b   l  xâ  n m 2008. 

  áng 02/2015 do tr   on đi lại qu   ố g  ông sợ  ỏng nên xâ  một đoạn t ờng trên 

đất  ủ  gi  đìn  nhà ông để bảo vệ. Ông k ông n ất trí k áng  áo  ủ  ông N, đề 

ng   giữ ngu ên bản án s  t  m. 

 g ời có quyền lợi ng ĩ  vụ liên quan bà  ũ     Bích L, ông   o  rung K 

là ng ời đại diện theo ủy quyền của bà L trình bày:   ỏ  t u n b n đầu gi  đìn  b  

  u ển n  ợng   o gi  đìn  ông T 170m
2
, quá trìn  gi  đìn  ông T l m    s   ấp 

G    D  175,8m
2
 l  k ông đ ng. Gi  đìn  b  sử dụng diện tí   đất tr n    ấp từ 

25 n m n   l m lối đi, từ n m 2017 k ông sử dụng l m lối đi, b  sử dụng nuôi g  

l m gi n bầu, gi n bí. 

 g ời có quyền lợi ng ĩ  vụ liên quan anh Trần Ti n T trình bày:  ừ k oảng 

n m 2003 - 2005 gi  đình ông T mới xâ   ố tự  oại r  ngo i. Gi  đìn   n      ố vệ 

sin  ngo i trời nên để lối đi 2m p í  s u để x   p ân nuôi  á, gi  đìn   n  sử dụng 

lối đi t  ờng xu ên, m i ng ời  òn đi x  đạp qu . K i gi  đìn   n  xâ  vệ sin  tự 

 oại vẫn sử dụng n   vệ sin  ngo i trời, s u n   k ông sử dụng n   vệ sin  ngo i 

trời nên k ông sử dụng lối đi nữ , bố mẹ anh   ỉ tr ng  o  m u, thả gà. Khi ông T 

xâ  2,1m t ờng r o p í  giáp m  ng (trên đất tr n    ấp)  n  đ ng ý vì xâ  để bảo 

vệ tr   on k ông v o p á  o  m u v  do gi  đìn   n  k ông sử dụng đất l m lối đi nữ . 

  ki n  ủ  Kiểm sát viên tại p iên tò  p    t  m: 

Về việc chấp hành pháp lu t tố tụng: Th m p án đã   ấp   n  đ ng  á  quy 

đ nh của Bộ lu t Tố tụng dân sự trong quá trình giải quy t vụ án, Hội đ ng xét xử 
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đã t ực hiện đảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc th m, sự có m t của các thành 

viên Hội đ ng xét xử,     ký p iên tò  đ ng qu  đ nh của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

Cá  đ  ng sự thực hiện đ ng  á  qu  đ nh tại  iều 70;  iều 71;  iều 72 của Bộ 

lu t Tố tụng dân sự.   n kháng cáo của ông Trần  ức N là hợp lệ trong hạn lu t 

đ nh, nội dung kháng cáo nằm trong nội dung bản án s  t  m.  

 Về nội dung:  ề ngh  Hội đ ng xét xử   n  ứ khoản 1  iều 308 Bộ lu t tố 

tụng dân sự, không chấp nh n yêu cầu kháng cáo của của ông Trần  ức N, giữ 

nguyên bản án dân sự s  t  m số 107/2018/DS-ST, ngày 30/11/2018 Tòa án nhân 

dân huyện S. Ông Trần  ức N đ ợc miễn án phí dân sự phúc th m t  o qu  đ nh 

của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  s  vụ án đ ợc th m tra tại phiên 

tò  v    n  ứ vào k t quả tranh lu n tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh: 

 1   ội dung k áng  áo  ủ  b  đ n ông Trần  ức N: Tòa án cấp s  t  m xử 

buộ  gi  đìn  ông p ải trả lại diện tí   đất tranh chấp 8,54m
2
   o gi  đìn  ông T, 

diện tí   đất trên gi  đìn  ông k ông bán   o gi  đìn  ông T n  ng gi  đìn  ông T 

đã v o sổ đỏ để chi m đoạt của nhà ông. Ông T mua 170m
2 
đất củ  gi  đìn  ông, 

theo k t quả đo đạc thự  đ a ngày 15/10/2018 của Tòa án cấp s  t  m gi  đìn  ông 

T sử dụng 180m
2
 (p í  tr ớc rộng 06m, phía sau rộng 04m, chiều dài 36m). Diện 

tí   đất chênh lệch thừa 10m
2
 (chiều ngang 2m chiều d i 4m), gi  đìn  ông sử dụng 

làm lối đi lấ  p ân nên k ông bán   o gi  đìn  ông T, lối đi n   đã sử dụng 25 n m. 

Chiều d i đất bán cho nhà ông T là 34m, ông T cố tình xây hố tự hoại vào phần diện 

tích lối đi mụ  đí   để chi m đoạt. 

Xét thấy: Tại "Giấy n  ợng nhà ở và hoa màu" l p ngày 25/10/1993 có nội 

dung “  ôi l  Trần  ức N ....   n  ợng lại hai gian nhà gỗ trên diện tí   đất ở là 

170m
2
, cho cô chú Nguyễn  ức T (l   n   m trong gi  đìn )  iện ở A, K, S với giá 

tiền l  4.000.000đ...” bên   u ển n  ợng ông Trần  ức N ký, bên nh n chuyển 

n  ợng ông Nguyễn  ức T ký. Giấy chuyển n  ợng có xác nh n của tr ởng thôn, 

của Chủ t ch UBND xã (tài liệu do ngu ên đ n  ung  ấp). 

Tại "Giấy n  ợng nhà ở và hoa màu" l p ngày 17/7/1994 có nội dung “  ôi 

là Trần  ức N ....   n  ợng mản  đất cho cô chú Nguyễn  ức T ở thôn A, K với 

diện tích là 170m
2
 với giá tiền là 10.300.000đ (  ời triệu b  tr m ng n đ ng 

chẵn).   i bên đã t ỏa thu n và trả tiền ngày 17/7/1994...”  g ời bán ký tên Trần 

 ức N, ng ời mua ký tên Nguyễn  ức T, ng ời làm chứng ký tên Quân. Phần ghi 

    p í  d ới phần ký tên có nội dung: “P í  tr ớc 6m phía sau 4m”, dòng chữ 

khác màu mực tại mục ghi chú có nội dung “để 2m đ ờng đi lấy phân”, những nội 

dung của phần ghi chú và dòng chữ khác màu mực ông T bà H không thừa nh n vì 

cho rằng giấy chuyển n  ợng do ông N bà L giữ, nội dung n   đ ợc vi t thêm sau 

khi bên mua, bên bán đã ký, ông T bà H không bi t nội dung vi t thêm. Giấy 
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chuyển n  ợng không có xác nh n của thôn, xã (tài liệu do b  đ n  ung  ấp). 

 g ời làm chứng ông   ng Xuân S (Q) trìn  b   k ông đ ợc chứng ki n việc 

mua bán chuyển n  ợng nhà ở và hoa màu giữa vợ ch ng ông T và vợ ch ng ông 

N, chữ vi t và chữ ký “ uân” tại mụ  ng ời làm chứng trong "Giấy n  ợng nhà ở 

và hoa màu" l p ngày 17/7/1994 không phải của ông. 

Quá trình giải quy t vụ án cả p í  ngu ên đ n v  b  đ n đều thừa nh n ông N 

bà L chỉ chuyển n  ợng cho ông T bà H một diện tích đất 170m
2
 n  ng vi t giấy 

chuyển n  ợng hai lần, vi t giấy lần hai là để xác nh n giá tiền chuyển n  ợng 

thực t  l  10.300.000đ.  

Về việc sử dụng đất củ  p í  ngu ên đ n: Sau khi nh n chuyển n  ợng, ngày 

31/12/2004 gi  đìn  ông T    đ n xin đ ng ký quyền sử dụng đất, thử  đất số 39, 

tờ bản đ  số 77, diện tích 125,8m
2
, ngu n gố  đất nh n chuyển n  ợng, ngày 

24/1/2005 ông T bà H đ ợc UBND huyện cấp G    D  số AB151629 

 Ngày 13/7/2013 ông Nguyễn  ức T và bà  ũ     H    đ n đề ngh  cấp lại 

GCNQSD , lý do xin cấp lại s u k i đo đạc bản đ  đ a chính, chính quy thử  đất 

   t    đổi diện tích. Theo k t quả đo đạ  đ a chính củ     qu n   u ên môn ng   

11/10/2012 xác nh n thử  đất trong GCNQSD  A 151629 “Ranh giới thử  đất 

k ông t    đổi, diện tích t ng do s i số đo đạ ”.  ại Bản mô tả ranh giới, mốc giới 

thử  đất l p ng   11/5/2012, xá  đ nh ranh giới, mốc giới thử  đất tại thự  đ a của 

ông Nguyễn  ức T đã đ ợc các hộ sử dụng đất liền kề ông  ý  ìn  K, anh Trần 

Ti n T ký xác nh n ranh giới, mốc giới đất củ  gi  đìn  ông T, t  o đ  r n  giới 

đất giữa nhà ông T và hộ anh Trần Ti n T là một đ ờng nối liền đ ợc tính từ mép 

đ ờng x m kéo đ n giáp đất thổ     ủa hộ ông  ý  ìn  K (sau này là hộ bà T), 

ranh giới n    ũng đã đ ợc ông T ký xác nh n khi bà L ông N và anh T làm thủ 

tục xin cấp GCNQSD  (Các tài liệu do   i n án  v n p òng đ ng ký đất đ i 

huyện S cung cấp). Ngày 20/4/2015 ông T và bà H đ ợc cấp lại GCNQSD  số BR 

0155547, số vào sổ cấp GCN CH04887, thử  đất số 107, tờ bản đ  107, diện tích 

175,8m
2
, n    iện trạng gi  đìn  ông đ ng sử dụng. 

Về việc sử dụng đất của phía b  đ n: Ngày 29/3/2006 ông N và bà L    đ n 

xin cấp GCNQSD , diện tích 294m
2
, thử  đất số 49, tờ bản đ  77, đ a chỉ thôn A, 

th  trấn S, ngu n gố  đất đ ợc UBND huyện S gi o đất n m 1987.  ại biên bản 

xá  đ nh ngu n gốc sử dụng đất, hiện trạng n   đất ngày 01/6/2006 của hộ gi  đìn  

ông N bà L (tài liệu do   i n án  v n p òng đ ng ký đất đ i huyện S cung cấp), 

   s  đ  n   đất, đã đ ợc các hộ giáp r n  (trong đ      ộ ông T) ký xác nh n 

ranh giới. T  o đ  r n  giới đất giữa nhà ông T và hộ ông N bà L là một đ ờng 

nối liền đ ợc tính từ mép đ ờng bê tông đi đội Thủy lợi kéo đ n giáp đất thổ    

của hộ bà A(sau này là hộ bà B, ông  ý  ìn  K, hộ bà T). Ngày 04/01/2007 gia 

đìn  ông N bà L đã đ ợc UBND huyện cấp G    D  số AH 690900, số vào sổ 

cấp GCNQSD   .03263. 
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Ngày 20/3/2009 ông N bà L t ng cho anh Trần Ti n T (con trai) 147m
2
 đất 

thổ    thuộ  G    D  số AH 690900 (v  trí liền kề với đất củ  gi  đìn  ông T, 

bà Hải), cùng ngày anh T    đ n xin  ấp GCNQSD  đối với diện tí   đất đ ợc 

t ng cho. Tại biên bản xá  đ nh ngu n gốc sử dụng đất, hiện trạng n   đất l p ngày 

21/5/2009 của hộ gi  đìn  anh T (tài liệu do   i n án  v n p òng đ ng ký đất đ i 

huyện S cung cấp),    s  đ  n   đất, thử  đất, đã đ ợc các hộ giáp r n  (trong đ  

có hộ ông T) ký xác nh n ranh giới. T  o đ  r n  giới đất giữa nhà ông T và hộ 

anh Trần Ti n T là một đ ờng nối liền đ ợc tính từ mép đ ờng bê tông đi đội 

Thủy lợi kéo đ n giáp đất thổ     ủa hộ bà B (sau này là hộ ông  ý  ình K, hộ bà 

T). Ngày 29/6/2009 hộ anh T đã đ ợc UBND huyện cấp G    D  số 

AK339836, số vào sổ cấp GCNQSD   .05100, diện tích 147m
2
 (đất ở đô t   

91m
2
, đất tr ng  â  lâu n m 56m

2
, thửa 49, tờ bản đ  số 77). 

    v y sau khi nh n chuyển n  ợng đất ông T, bà H đã sử dụng đất ổn đ nh 

t  ờng xuyên liên tục, không có tranh chấp, n m 2005 gi  đìn  ông T bà H đã 

đ ợc cấp GCNQSD  v  n m 2015 đ ợc cấp lại GCNQSD . Diện tích, ranh giới, 

mốc giới sử dụng đất theo k t quả xem xét th m đ nh tại chỗ phù hợp với diện tích, 

ranh giới, mốc giới đất đ ợc cấp trong GCNQSD . Ranh giới sử dụng giữa gia 

đìn  ông T bà H với gi  đìn  ông N bà L đã đ ợc ông T ký xác nh n ranh giới, 

mốc giới k i gi  đìn  ông N bà L xin cấp GCNQSD  n m 2006. Sau khi ông N bà 

L t ng cho anh T diện tí   đất liền kề đất củ  gi  đìn  ông T bà H, ranh giới sử 

dụng giữ  gi  đìn  ông T bà H với gi  đìn  anh T đã đ ợc ông T ký xác nh n khi 

hộ gi  đìn  anh T xin cấp GCNQSD  n m 2009 v  đã đ ợc anh T ký xác nh n 

ranh giới mốc giới khi hộ gi  đìn  ông T xin cấp G    D  n m 2012. Tuy anh 

T không thừa nh n chữ ký củ   n  k i xá  đ nh ranh giới cho nhà ông T n  ng  ác 

lần ký xác nh n ranh giới, mốc giới  á  bên đều xác nh n ranh giới là một đ ờng 

nối liền đ ợc tính từ mép đ ờng bê tông đi đội Thủy lợi kéo đ n giáp đất thổ    

của hộ bà A (sau này là hộ bà B, hộ ông  ý  ìn  K, hộ bà T), không t ể  iện để lại 

2m đất p í  s u l m đ ờng đi n   ông N, bà L trình bày. Theo k t quả xem xét 

th m đ nh tại chỗ ngày 15/10/2018 của Tòa án cấp s  t  m, diện tí   đất tranh 

chấp 8,54m
2
 thuộc thử  đất số 107, ông T bà H đã đ ợc cấp G    D , thuộc 

quyền sử dụng của ông T bà H.  rên diện tí   đất tr n    ấp gi  đìn  ông T đã xâ  

dựng bể p ốt v  2,1m t ờng r o xây, k i xâ  dựng   i bên k ông    tr n    ấp. 

Do đ , Tòa án cấp s  t  m đã xử buộc ông N, bà L phải trả lại diện tí   đất 

tranh chấp 8,54m
2
   o gi  đìn  ông T bà H l       n  ứ, cần giữ nguyên bản án s  

th m, không chấp nh n yêu cầu kháng cáo của ông N. 

 [2]. Bà L kháng cáo quá thời hạn qu  đ nh tại  iều 273 Bộ lu t tố tụng 

dân sự, lý do kháng cáo quá hạn của bà L l  k ông   ín  đáng vì k ông t uộc 

tr ờng hợp khách quan hay bất khả k áng do đ ,  ội đ ng phúc th m không chấp 

nh n việc kháng cáo quá hạn của L (Quy t đ nh không chấp nh n việc kháng cáo 

quá hạn số 27/2019/  -PT ngày 20/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang). 
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  3 .  ề án p í dân sự p    t  m: Ông Trần  ức N đ ợc miễn toàn bộ án 

phí dân sự phúc th m do ông N l  ng ời cao tuổi thuộ  tr ờng hợp đ ợc miễn án 

p í t  o qu  đ nh tại điểm đ k oản 1  iều 12 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ b n t  ờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Các phần khác của bản án s  t  m không có kháng cáo, kháng ngh  có hiệu 

lực pháp lu t kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

 ì  á  l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n  ứ k oản 1  iều 308,  iều 275,  iều 148 Bộ lu t tố tụng dân sự n m 2015. 

 iều 166 Bộ lu t dân sự n m 2015;  iều 203 Lu t đất đ i n m 2013;  g   quy t số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  b n t  ờng vụ Quốc Hội qu  đ nh về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Không chấp nh n yêu cầu kháng cáo của b  đ n ông Trần  ức N. 

2. Giữ nguyên bản án dân sự s  t  m n   s u: Chấp nh n yêu cầu khởi kiện 

của ông Nguyễn  ức T, buộc ông Trần  ức N, bà  ũ     Bích L    ng ĩ  vụ trả 

lại cho ông Nguyễn  ức T, bà  ũ     H diện tí   đất 8,54m
2
, là một phần của thửa 

đất 107, tờ bản đ  số 107 G    D  do UBND huyện S cấp ngày 20/4/2015, tên 

chủ sử dụng đất ông Nguyễn  ức T và bà  ũ     H, đ a chỉ thử  đất Tổ nhân dân 

A, th  trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.  ất đ ợc giới hạn bởi  á  điểm 2, 3, 4, 

5, 2 t  o s  đ  th m đ nh ngày 15/10/2018 (   s  đ  kèm theo). 

3. Về án phí dân sự phúc th m: Ông Trần  ức N đ ợc miễn toàn bộ án phí 

dân sự phúc th m. 

Các phần khác của bản án s  t  m không có kháng cáo, kháng ngh  có hiệu 

lực pháp lu t kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án (ngày 

20/5/2019).           

"Tr  ng hợp Bản án, Quyết  ịn    ợc t    àn  t eo quy  ịnh tạ  Đ ều 2 

Luật thi hành án dân sự t   n       ợc thi hành án dân sự, n   i phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án hoặc bị c ỡng chế t    àn  án t eo quy  ịnh tạ  các Đ ều 6, 7, 7a  và 9 

Luật thi hành án dân sự; th i hi u thi  àn  án   ợc thực hi n t eo quy  ịnh tại 

Đ ều 30 Luật thi hành án dân sự". 
 ơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện S; 

- Chi Cục THADS huyện S; 

-  á  đ  ng sự; 

-   u VT, h  s  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

Lưu Hồ Loan 
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